THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIÊN.
GV: NGUYỄN TRỌNG HIỆP DĐ: 0988655868

Chuyên đề 3. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ.
Bài toán 1.  KHỐI LĂNG TRỤ ĐỀU VÀ KHỐI LĂNG TRỤ ĐỨNG.
I. CÁC VÍ DỤ.
Ví dụ 1. Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’, cạnh đáy bằng a, đường chéo BC’ của mặt bên (BCC’B’) hợp với mặt bên (ABB’A’) một góc bằng 
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. Tính thể tích khối lăng trụ.
Ví dụ 2. Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’, đường cao bằng h. Mặt phẳng (A’BD) hợp với mặt bên (ABB’A’) một góc 
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. Tính thể tích của khối lăng trụ và diện tích xung quanh của hình lăng trụ.
Ví dụ 3. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy ABC là tam giác vuông tại A. Khoảng cách từ AA’ đến mặt bên (BCC’B’) bằng a. Mặt phẳng (ABC’) cách C môt khoảng bằng b và tạo với mặt đáy góc 
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. 
a. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BC, K là hình chiếu của C trên AC’. Chứng minh rằng 
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b. Tính thể tích của khối lăng trụ.

c. Cho 
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 không đổi, tìm 
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 để thể tích của khối lăng trụ nhỏ nhất.

II. BÀI TẬP.
Bài tập 1. Cho khối lăng trụ đều ABCD.A’B’C’D’ có đáy cạnh a. Góc giữa AC’ và mặt đáy bằng 600. Tính thể tích của khối lăng trụ và diện tích xung quanh của hình lăng trụ.
Bài tập 2. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại A, 
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. Đường thẳng BC’ tạo với (AA’C’C) một góc 300. Tính thể tích khối lăng trụ.
Bài tập 3. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có diện tích đáy bằng S, cạnh bên bằng h. Trên các cạnh bên AA’, BB’, CC’ lấy các điểm 
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a. Tính tỉ số thể tích cảu hai phần khối lăng trụ được chia bởi mặt phẳng 
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b. Tìm a, b, c để hai phần đó có thể ticha bằng nhau.
Bài tập 4. Cho khối lăng trụ đều ABC.A’B’C’, gọi M là trung điểm AB. Mặt phẳng (B’C’M) chia khối lăng trụ thành hai phần, tính tỉ số thể tích cảu hai phần đó.
Bài tập 5. Đáy của khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ là tam giác đều. Mặt phẳng (A’BC) tạo với đáy một góc bằng 300 và tam giác A’BC có diện tích bằng 
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. Tính thể tích khối chóp.
Bài tập 6. Cho khối lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình bình hành và 
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. Các đường chéo AC’ và DB’ lần lượt tạo với đáy các góc 450 và 600. Tính thể tích khối chóp biết chiều cao của nó bằng a.
Bài tập 7. Cho khối lăng trụ tứ giác đều có cạnh bên bằng h, từ một đỉnh vẽ hai đường chéo của hai mặt bên kề nhau. Góc giữa hai đường chéo ấy bằng 
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. Tính thể tích khối lăng trụ và diện tích xung quanh của hình lăng trụ.
Bài tập 8. Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ cạnh đáy bằng a. Mặt phẳng (ABC’) hợp với (BCC’B’) một góc bằng 
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. Gọi I, J lần lượt là hình chiếu của A trên BC và BC’.
a. Chứng minh rằng 
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b. Tính thể tích khối lăng trụ và diện tích xung quanh của hình lăng trụ.
Bài tập 9. Cho khối lăng trụ đều ABC.A’B’C’ tam giác ABC’ có diện tích 
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 và (ABC’) hợp với mặt đáy một góc bằng 
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. Tính thể tích của khối lăng trụ, tìm 
[image: image18.wmf]a

 để thể tích của khối lăng trụ đạt giá trị lớn nhất.
Bài tập 10. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác cân đỉnh A. Góc giữa AA và BC’ bằng 300 và khoảng cách giữa chúng bằng a. Góc giữa hai mặt bên qua AA’ bằng 600. Tính thể tích của khối lăng trụ.
Bài tập 11. Cho khối lăng trụ đều ABC.A’B’C’, khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (A’BC) bằng 
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, góc giữa BC’ và (A’BC) bằng 
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. TÍnh thể tích của khối lăng trụ.
Bài tập 12. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại A, 
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. Góc giữa BC’ và (ACC’A’) bằng 
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.
Chứng minh thể tích của khối lăng trụ là 
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Bài tập 13. Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình thoi  có góc nhọn 
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. Biết tứ giác ABC’D’ có diện tích 
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 và mặt phẳng (ABC’D’) tạo với đáy một góc 
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. Tính thể tích khối lăng trụ và diện tích toàn phần của khối lăng trụ.
Bài tập 14. Cho khối lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có diện tích toàn phần bằng 
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. Tìm cạnh bên và cạnh đáy của khối lăng trụ có thể tích lớn nhất.
Bài tập 15. Cho khối lăng trụ đều ABCD.A’B’C’D’ có khoảng cách giữa hai đường 
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 và 
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 bằng a, độ dài đường chéo của mặt bên bằng b. 
a. Gọi K là hình chiếu của A trên A’D. Chứng minh rằng 
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b. Tính thể tích cảu khối lăng trụ.

Bài tập 16. Cho khối chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, chiều cao bằng h và cạnh bên bằng l. Một lăng trụ tam giác đều có một đáy nằm trên mặt phẳng đáy hình chóp, các đỉnh của đáy còn lại thuộc các cạnh bên của hình chóp.
a. Tính cạnh đáy của lăng trụ biết mặt bên của nó là hình vuông.

b. Tính thể tích lớn nhất của lăng trụ khi a và h không đổi.

c. Tính thể tích lớn nhất của lăng trụ khi l không đổi.
Bài toán 2. KHỐI LĂNG TRỤ XIÊN.
Ví dụ 4. Cho lăng trụ xiên ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a. Các cạnh bên bằng nhau và bằng b. 
a. Xác định hình chiếu của A trên (A’B’C’). Chứng minh BCC’B’ là hình chữ nhật.

b. Tính b theo a để ABB’A’ tạo với mặt đáy một góc 600. Tinh thể tích khối lăng trụ và diện tích toàn phần của hình lăng trụ.

Ví dụ 5. Cho lăng trụ xiên ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân đỉnh A. Mặt bên ABB’A’ là hình thoi cạnh a và nằm trên mặt phẳng vuông góc với đáy. Mặt bên (ACC’A’) hợp với đáy góc 
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. Tính thể tích khối lăng trụ.

Bài tập 17. Cho lăng trụ xiên ABC.A’B’C’ đáy là tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của A’ trên (ABC)  trùng với tâm của tam giác ABC, 
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. Tính thể tích khối lăng trụ và diện tích xung quanh của hình lăng trụ.
Bài tập 18. Cho lăng trụ xiên ABC.A’B’C’ đáy là tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của A’ trên (ABC)  trùng với tâm của tam giác ABC, góc giữa AA’ và mặt đáy bằng 600. Tính thể tích khối lăng trụ và diện tích xung quanh của hình lăng trụ.

Bài tập 19. Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’, mặt bên ABB’A’ có diện tích bằng 4. Khoảng cách giữa CC’ và (ABB’A’) bằng 7. Tính thể tích khối lăng trụ.
Bài tập 20. Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’có đáy là tam giác vuông cạnh huyền 
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. Mặt (AA’B) vuông góc với mặt đáy, 
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, góc 
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 nhọn, mặt (A’AC) tạo với đáy một góc 600. Tính thể tích khối lăng trụ.
Bài tập 21. Cho lăng trụ xiên ABC.A’B’C’ đáy là tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của C’ trên (ABC)  trùng với tâm của tam giác ABC, khoảng cách giữa AB và CC’ bằng a, góc giữa hai mặt bên của hình lăng trụ chung cạnh CC’ bằng 
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a. Tính thể tích của khối lăng trụ.

b. Tính góc giữa (ABB’A’) và (ABC).
Bài tập 22. Cho lăng trụ xiên ABC.A’B’C’ đáy là tam giác vuông tại A, 
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. Mặt bên ABB’A’ là hình thoi, mặt bên BCC’B’ nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa hai mặt phẳng đó bằng 
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.
a. Tính khoảng cách từ A đến (BCC’B’).

b. Tính thể tích khối lăng trụ.
Bài tập 23. Cho lăng trụ xiên ABCD.A’B’C’D’ đáy ABCD có 
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. ACC’A’ là hình thoi có 
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 và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích của khối lăng trụ.
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